9

	ôQUỐC HỘI

Luật số:     /2020/QH14

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




LUẬT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 11, 15 và bổ sung khoản 16 vào Điều 2 như sau:
“Điều 2. Giải thích từ ngữ
11. Xét nghiệm HIV là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người, bao gồm xét nghiệm sàng lọc HIV và xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính.
15. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV là các biện pháp nhằm giảm tác hại của các hàn vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV đối với cá nhân và cộng đồng.

16. Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV (Pre exposure prophylaxis - PrEP) là việc sử dụng thuốc kháng HIV cho người có hành vi nguy cơ cao để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV”.
2. Sửa đổi, bổ sung các điểm b và c khoản 2 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV
2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây:

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng; người có quan hệ tình dục hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình biết theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về điều trị bằng thuốc kháng HIV;”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2  Điều 11 như sau:
“Điều 11. Đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
2. Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho các đối tượng sau đây:
a) Người nhiễm HIV và thành viên gia đình của họ; 
b) Người sử dụng ma túy;
c) Người bán dâm;
d) Người có quan hệ tình dục đồng giới nam;
đ) Người chuyển đổi giới tính;
e) Vợ, chồng của người nhiễm HIV hoặc của các đối tượng quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản này;
g) Người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV;

h) Người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; 
i) Người di biến động;
k) Phụ nữ mang thai;
l) Phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng;
m) Người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”
4. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 7 và bổ sung khoản 3b vào Điều 12 như sau:
“Điều 12. Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
3. Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình thông tin, truyền thông khác.
3b. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình.
 7. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS không thu phí, trừ trường hợp thực hiện theo đặt hàng, giao nhiệm vụ có bố trí kinh phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng với chương trình, dự án về phòng, chống HIV/AIDS hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
“Điều 18. Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội và giám thị trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức quản lý, chăm sóc, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý.
2. Chính phủ quy định việc quản lý, chăm sóc, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV quy định tại khoản 1 Điều này.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao tham gia phòng, chống HIV/AIDS 
1. Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao có quyền tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, điều kiện của người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao.
2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao thành lập nhóm giáo dục viên đồng đẳng, câu lạc bộ và các hình thức sinh hoạt khác theo quy định của pháp luật.
3. Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao, nhóm giáo dục đồng đẳng, câu lạc bộ và các hình thức sinh hoạt khác của người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao được thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo quy định của pháp luật;
b) Tư vấn, giới thiệu, cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc HIV, sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ cao theo quy định của pháp luật;
c) Tư vấn, giới thiệu, chuyển gửi người nhiễm HIV đến cơ sở y tế tham gia điều trị HIV/AIDS;
d) Giới thiệu, tư vấn sử dụng và tuân thủ điều trị, chuyển gửi người có hành vi nguy cơ cao tham gia điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV.
đ) Hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV;
e) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến HIV/AIDS;
g) Các hoạt động khác về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều này.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
"Điều 21. Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
1. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm:
a) Cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su;
b) Cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch;
c) Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV;
d) Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
e) Các biện pháp can thiệp giảm tác hại phù hợp khác.

2. Đối tượng can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i và l khoản 2 Điều 11 Luật này.
3. Chính phủ quy định việc tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
“Điều 27. Xét nghiệm HIV tự nguyện 
1. Việc xét nghiệm HIV được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người được xét nghiệm. 
2. Người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
3. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:
“Điều 29. Thực hiện xét nghiệm HIV
1. Xét nghiệm sàng lọc HIV được thực hiện tại cơ sở y tế, tại cộng đồng và tự xét nghiệm.
2. Xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính chỉ được thực hiện tại cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định trường hợp HIV dương tính.
3. Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính.
4. Người được xét nghiệm HIV muốn nhận kết quả xét nghiệm khẳng định HIV phải cung cấp chính xác địa chỉ nơi cư trú và số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của mình cho cơ sở xét nghiệm trước khi thực hiện xét nghiệm.”
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:
“Điều 30. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cập thông tin người nhiễm HIV
1. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho các đối tượng sau đây:
a) Người được xét nghiệm;
b) Vợ, chồng và người chuẩn bị kết hôn của người được xét nghiệm; cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
c) Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm;
d) Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ giám sát dịch HIV/AIDS thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp;
đ) Người có trách nhiệm trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, bao gồm: trưởng khoa, trưởng phòng, điều dưỡng viên trưởng của khoa, phòng có người nhiễm HIV được điều trị; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế;
e) Người đứng đầu, người phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam;
g) Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.
2. Người được tiếp cận thông tin về tình trạng nhiễm HIV của người nhiễm HIV gồm: 
a) Những người được quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;  
b) Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội khi trực tiếp thực hiện việc giám định, thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV;
 c) Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi trực tiếp thực hiện việc thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV;
d) Người được người nhiễm HIV đồng ý cho phép tiếp cận thông tin của chính người nhiễm HIV.

3. Phạm vi được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV:

a) Những người được được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV có địa chỉ thường trú, tạm trú trên địa bàn hoặc được xét nghiệm tại địa bàn được cơ quan, người có thẩm quyền phân công thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS;
b) Những người quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều này chỉ được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV đến khám, điều trị tại cơ sơ y tế nơi những người quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều này làm việc hoặc được phân công giám định bảo hiểm y tế.

4. Nội dung thông tin của người nhiễm HIV được tiếp cận bao gồm: thông tin quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật này; các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV; tình trạng điều trị HIV/AIDS của người nhiễm HIV.

5. Những người được quy định tại các điểm b, c, d, e, g khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người nhiễm HIV đã được tiếp cận.
 6. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết trách nhiệm, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này bảo đảm bí mật thông tin của người nhiễm HIV.”
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 35 như sau:
“Điều 35. Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con
1. Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV thuộc các trường hợp khác được miễn phí.
3. Phụ nữ nhiễm HIV được tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS trong thời kỳ mang thai và cho con bú.”
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:
“Điều 36. Điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV
1. Người có nguy cơ phơi nhiễm với HIV, người phơi nhiễm với HIV được tư vấn, điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm với HIV. Ưu tiên tiếp cận tư vấn, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV cho các đối tượng được quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 11 Luật này.
2. Người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, do rủi ro của kỹ thuật y tế được tư vấn, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV và được hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 46 của Luật này.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xác định phơi nhiễm với HIV; điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm với HIV.”
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 như sau:
“Điều 39. Tiếp cận thuốc kháng HIV
2. Nhà nước đảm bảo cấp miễn phí thuốc kháng HIV cho các đối tượng sau: 
a) Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;
b) Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế;
c) Phụ nữ và trẻ em có chỉ định điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật này;
d) Trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV;
đ) Người nhiễm HIV trong trạm giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.”
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:
“Điều 43. Nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS 
1. Nguồn lực bảo đảm cho phòng, chống HIV/AIDS bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật;
b) Chi trả của người sử dụng dịch vụ;
c) Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, cho, biếu, tặng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;
d) Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
2. Hằng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách để bảo đảm thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhằm mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều 42, Điều 44 của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
1. Bãi bỏ Điều 42. “Áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối.”
2. Bãi bỏ Điều 44. “Điều 44. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV”
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2021.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày    tháng 10 năm 2020.
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